
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ BUÔN HỒ 
          TRƯỜNG TIỂU NGUYỄN TẤT THÀNH 

BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3 HỌC KÌ 2

Nội dung kiến 
thức Mức độ đánh giá

1. Dụng cụ vật 
liệu làm thủ 
công

- Phân biệt được dụng cụ vật liệu làm thủ công 
- Biết được cách sử dụng dụng cụ vật liệu thủ công an toàn
- Biết sử dụng compa để vẻ , xé dán , cắt hình tròn
Câu 1 (TN, M1) , Câu 3 (TN, M1), Câu 4 (TN, M2)

2. Làm đồ dùng 
học tập

- Biết được tác dụng của đồ dùng học tập
- Nêu được các bước làm đồ dùng học tập
- Biết sử dụng compa để vẻ , xé dán , cắt hình tròn
Câu 6 (TL, M2) Câu 8 (TL,M2) Câu 10 (TL, M3)

3. Làm biển 
báo giao thông

- Biết được các dụng cụ vật liệu để làm biển báo giao thông
- Biết được đâu là biển bảo chỉ dẫn , đâu là biển báo nguy hiểm
- Biết sử dụng compa để vẻ , xé dán , cắt hình tròn
Câu 2 (TN, M1) Câu 9 (TL, M3) Câu 7(TN,M2)

4. Làm đồ chơi - Nhận biết được tình huống an toàn , không an toàn của một số 
đồ chơi
- Lập được bảng tính chi phí làm đồ chơi
Câu 5 (TN, M1)



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ CUỐI KÌ II - LỚP 3
NĂM HỌC 2023- 2024

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
Mạch kiến thức,

kĩ năng

Số câu 
và số 
điểm

TN
KQ

TL
TN
KQ

TL
TN
KQ

TL
TN
KQ

TL

Số câu 2 3
Số điểm 2 3

1. Dụng cụ vật liệu làm thủ 
công

Câu số 1,3
, 4

1,3,4

Số câu 2 1 3

Số điểm 2 1 3

2. Làm đồ dùng học tập

Câu số 6,8 10 6,8,10
Số câu 1 1 1 1 2
Số điểm 1 1 1 1 2

3. Làm biển báo giao 
thông

Câu số 2 7 9 2 7,9
Số câu 1 1
Số điểm 1 1

4. Làm đồ chơi

Câu số 5 5
Số câu 5 3 2 5 5
Số điểm 5 3 2 5 5

Tổng

Tỉ lệ 50% 30% 20% 100%



Trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành 
Lớp     :       3A ……
Họ tên:……………………………………….

                                                              Thứ …. ngày …. tháng …. năm 2024

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023 - 2024

MÔN: CÔNG NGHỆ 
                           (Thời gian làm bài 35 phút)

Câu 1:(1đ) Vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm thước kẻ thẳng bằng giấy? 

A. Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo.

B. Bút lông, giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.

C. Giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.

D. Giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì màu, kéo.

Câu 2:(1đ) Mô hình Cột biển báo giao thông “cấm xe đi ngược chiều” gồm có 
mấy bộ phận?

A. 3 bộ phận.       B. 5 bộ phận.        C. 4 bộ phận.    D. 6 bộ phận.

Câu 3: (1đ) Để cắt, dán hình tròn, em cần dùng những dụng cụ nào?
A. Com-pa, kéo, ê-ke, hồ dán.           
B. Kéo; ê-ke, bút chì, giấy thủ công.
C. Com-pa, kéo, hồ dán, giấy thủ công.
D. Tất cả đáp án trên .

Câu 4: (1đ) Việc làm nào không an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công? 
A. Không cất gọn dụng cụ sắc nhọn sau khi sử dụng.
B. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu.
C. Sử dụng kéo vừa tay để cắt giấy.
D. Cất gọn dụng cụ sau khi dùng xong.

Câu 5: (1đ) Sắp xếp các bước làm xe đồ chơi.

( 1. Làm thân xe, 2. Làm bánh xe , 3. Hoàn thiện, 4 làm trục bánh xe)

A.1,2,3,4.               B.   4,3,2,1.                 C.   2,4,1,3.                D.    3,2,1,4.

        Điểm                                  Lời nhận xét của giáo viên                                                                                                                       

                                                              



Câu 6: (1 đ) Điền từ thích hợp vào chỗ còn thiếu:
Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu .................., .........……Tập trung 

khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh.........................…. Cất dụng cụ 

vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi ....................... khi không sử dụng. 

Câu 7: (1đ) Điền tên gọi của các biển báo dưới các hình sau : 

                                          

 ………………..                   …………………..                 …………………. 

Câu 8: (1đ) (M2) Để giữ gìn , bảo quản đồ dùng học tập em cần làm gì? 

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………

Câu 9: (1đ) Khi tan trường về bố chở em đi vào đường có biển cấm xe mô tô em 
sẽ làm gì ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 10: (1đ) Tình huống: Trong giờ công nghệ, cả lớp đang làm đồ chơi , bỗng 

dưng có 2 bạn ngồi cùng bàn tranh giành nhau một cái kéo không ai chịu nhường 

ai, Khi bạn nhìn thấy trường hợp trên bạn sẽ làm gì? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ BUÔN HỒ
TRƯỜNG TH NGUYỄN TẤT THÀNH

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II  NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN CÔNG NGHỆ

Câu 1:(1đ)Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm thước kẻ thẳng bằng giấy? (M1)

A. Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo.

B. Bút lông, giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.

C. Giấy màu, băng keo, màu, giấy thủ công.

D. Giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì màu, kéo.

Câu 2:(1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Mô hình Cột biển báo giao thông “cấm xe đi ngược chiều” gồm có mấy bộ 

phận?(M1)

A. 3 bộ phận.          B. 5 bộ phận.                  C. 4 bộ phận.               D. 6 bộ phận.

Câu 3: (1đ) Để cắt, dán hình tròn, em cần dùng những dụng cụ nào? (M2)
A. Com-pa, kéo, ê-ke, hồ dán.           
B. Kéo; ê-ke, bút chì, giấy thủ công.
C. Com-pa, kéo, hồ dán, giấy thủ công.
D. Tất cả đáp án trên .
Câu 4: (1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Việc làm nào không an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công? (M2)
A. Không cất gọn dụng cụ sắc nhọn sau khi sử dụng.
B. Dùng dụng cụ cầm vừa tay, phù hợp với vật liệu.
C. Sử dụng kéo vừa tay để cắt giấy.
D. Cất gọn dụng cụ sau khi dùng xong.

Câu 5: (1đ) (M2)  Sắp xếp các bước làm xe đồ chơi.

( 1.Làm thân xe, 2. Làm bánh xe , 3. Hoàn thiện, 4 làm trục bánh xe)

A.1,2,3,4.               B.   2,4,1,3.                C. 4,3,2,1.                    D.    3,2,1,4.

Câu 6: (1 đ) (M2) Điền từ thích hợp  vào chỗ còn thiếu:
Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu.................., ......... ……Tập trung 



khi sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh......................... ….Cất dụng cụ 

vào hộp hoặc bao đựng và để ở nơi ....................... khi không sử dụng.

Câu 7: (1đ) (M2) Điền tên gọi của các biển báo dưới các hình sau : 

                                          

…………….                   ………………….                        …………………. 

Câu 8: Để giữ gìn , bảo quản đồ dùng học tập em cần làm gì?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Câu 9: (1đ) (M3) Khi tan trường về bố chở em đi vào đường có biển cấm xe 
mô tô em sẽ làm gì ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Câu 10: (1đ) (M3) Tình huống: Trong giờ công nghệ, cả lớp đang làm đồ chơi 

, bỗng dưng có 2 bạn ngồi cùng bàn tranh giành nhau một cái kéo không ai 

chịu nhường ai, Khi bạn nhìn thấy trường hợp trên bạn sẽ làm gì? 

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..



HƯỚNG DẪN ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ LỚP 3
Câu 1:(1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vật liệu và dụng cụ nào được chọn làm thước kẻ thẳng bằng giấy? 

A. Giấy bìa, giấy thủ công, keo dán, thước, bút chì, kéo.

Câu 2:(1đ) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

 Mô hình Cột biển báo giao thông “cấm xe đi ngược chiều” gồm có mấy bộ 

phận?

C. 4 bộ phận               

Câu 3: (1đ) (M2) Để cắt, dán hình tròn, em cần dùng những dụng cụ nào?
C. Com-pa, kéo, hồ dán, giấy thủ công..       

Câu 4: (1đ) (M2) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
 Việc làm nào không an toàn khi sử dụng dụng cụ thủ công?
A. Không cất gọn dụng cụ sắc nhọn sau khi sử dụng.
Câu 5: (1đ) (M2)  Sắp xếp các bước làm xe đồ chơi.
( 1.Làm thân xe, 2. Làm bánh xe , 3. Hoàn thiện, 4 làm trục bánh xe)

C.   2,4,1,3.                

Câu 6: Chọn dụng cụ vừa với tay cầm, hạn chế có đầu sắc, nhọn . Tập trung khi 
sử dụng dụng cụ, không đùa nghịch để tránh bị thương. Cất dụng cụ vào hộp hoặc 
bao đựng và để ở nơi an toàn khi không sử dụng.
Câu 7: (1đ) (M2) Điền tên gọi của các biển báo dưới các hình sau : 

                                          

Đường dành cho người              Cấm mô tô                            Bến xe buýt

đi bộ                                          



Câu 8: (1đ) (M2): Để giữ gìn , bảo quản đồ dùng học tập em cần làm gì?

 Sau khi sử dụng xong em cất gọn cẩn thận, lau chùi, tránh làm rơi, mất  

Câu 9: (1đ) (M3) Khi tan trường về bố chở em đi vào đường có biển cấm xe mô tô 
em sẽ làm gì ?

  Mình sẽ nói bố quay chạy xe quay trở lại, và nhắc nhở bố đây là đường cấm xe

 mô tô.
Câu 10: Tình huống: Trong giờ công nghệ, cả lớp đang làm đồ chơi , bỗng dưng 

có 2 bạn ngồi cùng bàn tranh giành nhau một cái kéo không ai chịu nhường ai, 

Khi bạn nhìn thấy trường hợp trên bạn sẽ làm gì?

Mình sẽ lại 2 bạn  hỏi nguyên do vì sao các bạn lại tranh giành nhau. Sau đó mình sẽ 

giải thích kéo là vật sắc , nhọn có thể gây đứt tay, chảy máu.

Thống Nhất, ngày 22 tháng 04 năm 2024

DUYỆT TKT                           Giáo viên

Lê Nguyễn Ngọc Hạnh

                                         DUYỆT CHUYÊN MÔN                          

    

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Bích Ngọc
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